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I. DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH B1 – FLF1107 90 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học 

 1   19020212  Nguyễn Việt Anh 30/01/2001  QH-2019-I/CQ-N 

 2   18020251  Lê Mạnh Cường 17/05/2000  QH-2018-I/CQ-C-D 

 3   20020042  Phạm Nhật Duy 12/01/2002  QH-2020-I/CQ-C-B 

 4   21020297  Lê Minh Đạt 13/10/2003  QH-2021-I/CQ-C-D 

 5   21020299  Nguyễn Thành Đạt 07/03/2003  QH-2021-I/CQ-C-C 

 6   21020302  Hồ Xuân Đông 15/07/2003  QH-2021-I/CQ-C-C 

 7   20020393  Đỗ Công Đồng 26/04/2002  QH-2020-I/CQ-C-D 

 8   21020761  Lê Anh Đức 25/08/2003  QH-2021-I/CQ-C-D 

 9   21020190  Mai Thanh Hà 26/03/2003  QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 

 10   21020197  Đinh Xuân Hiền 14/10/2003  QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 

 11   19020283  Lưu Tiến Hiệp 18/04/2001  QH-2019-I/CQ-C-D 

 12   20020402  Nguyễn Khắc Hiệp 22/03/2001  QH-2020-I/CQ-C-C 

 13   19020010  Nguyễn Văn Hoàn 30/09/2001  QH-2019-I/CQ-C-CLC 

 14   20020053  Phạm Huy Hoàng 16/03/2002  QH-2020-I/CQ-C-B 

 15   19020324  Hà Văn Huy 21/10/2001  QH-2019-I/CQ-C-E 

 16   19020332  Đặng Bá Khang 30/05/2001  QH-2019-I/CQ-C-C 

 17   21020343  Trịnh Văn Khánh 10/01/2003  QH-2021-I/CQ-C-B 

 18   19020349  Lê Bảo Lộc 01/11/2001  QH-2019-I/CQ-C-E 

 19   20021016  Nguyễn Trọng Mạnh 24/07/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 20   21020779  Nguyễn Hoài Nam 14/10/2003  QH-2021-I/CQ-C-B 

 21   18020925  Nguyễn Thành Nam 25/12/2000  QH-2018-I/CQ-C-E 

 22   20021022  Trương Hoài Nam 29/08/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 23   21020362  Đinh Văn Ninh 18/07/2003  QH-2021-I/CQ-C-B 

 24   20021028  Lê Quang Ninh 04/06/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 25   21020381  Lê Quốc Nhật Quang 23/07/2003  QH-2021-I/CQ-C-C 

 26   20020339  Lê Xuân Quỳnh 19/10/2001  QH-2020-I/CQ-C-B 

 27   20021048  Đỗ Minh Sang 15/10/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 28   20021052  Nguyễn Đức Tài 26/01/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 29   20020470  Bùi Văn Tâm 17/12/2002  QH-2020-I/CQ-C-C 

 30   18021181  Bùi Quang Thành 09/12/2000  QH-2018-I/CQ-C-E 

 31   21020791  Nguyễn Quang Thành 14/09/2003  QH-2021-I/CQ-C-D 

 32   20021060  Vũ Mạnh Thắng 12/10/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 33   18021217  Trần Khắc Thiện 01/08/2000  QH-2018-I/CQ-J 

 34   19020169  Triệu Minh Tiến 11/12/2000  QH-2019-I/CQ-C-E 

35  20020341  Dương Văn Tình 23/09/2001  QH-2020-I/CQ-C-B 

 36   19020462  Đỗ Thu Trang 04/05/2001  QH-2019-I/CQ-N 

 37   21020799  Triệu Thanh Tùng 26/04/2003  QH-2021-I/CQ-C-D 

38  20020505  Quách Văn Vũ 03/07/2002  QH-2020-I/CQ-C-D 



II. DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH B1 – FLF1107 91 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học 

 1   20021215  Nguyễn Doãn Tuấn Anh 13/03/2002  QH-2020-I/CQ-A-E 

 2   20020958  Nguyễn Hữu Thuận Anh 13/08/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 3   20020753  Nguyễn Ngọc Anh 09/10/2002  QH-2020-I/CQ-V 

 4   20020961  Nguyễn Văn Ba 06/02/2002  QH-2020-I/CQ-XD2 

 5   18020208  Lê Long Biên 25/11/2000  QH-2018-I/CQ-E 

 6   18020216  Vũ Văn Bình 19/01/2000  QH-2018-I/CQ-V 

 7   20021223  Đào Bá Chiến 30/11/2002  QH-2020-I/CQ-A-E 

 8   20020964  Nguyễn Chí Chiều 01/03/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 9   20020766  Nguyễn Văn Dũng 27/03/2002  QH-2020-I/CQ-V 

 10   20020769  Nguyễn Duy Dự 27/03/2002  QH-2020-I/CQ-V 

 11   20020978  Đỗ Thành Đạt 18/10/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 12   20021228  Vũ Văn Đạt 02/06/2002  QH-2020-I/CQ-A-E 

 13   18020323  Phạm Anh Đức 08/12/2000  QH-2018-I/CQ-V 

 14   20020524  Bùi Thanh Hậu 20/09/2002  QH-2020-I/CQ-A-G 

 15   20020990  Lê Thanh Hiến 06/12/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 16   20020995  Trần Minh Hiếu 02/08/2002  QH-2020-I/CQ-XD2 

 17   21020821  Nguyễn Xuân Hòa 09/06/2003  QH-2021-I/CQ-A-G 

 18   20020997  Lê Ngọc Hoàn 16/05/2002  QH-2020-I/CQ-XD2 

 19   20020791  Nguyễn Việt Hoàng 26/01/2001  QH-2020-I/CQ-V 

 20   21020823  Đỗ Thái Học 25/12/2003  QH-2021-I/CQ-A-G 

 21   19021163  Nguyễn Việt Hùng 02/06/2000  QH-2019-I/CQ-A-E 

 22   20021241  Nguyễn Quốc Khánh 03/04/2002  QH-2020-I/CQ-A-E 

 23   20021013  Nguyễn Hoàng Long 06/10/2002  QH-2020-I/CQ-XD2 

 24   20020544  Đinh Đức Lương 11/08/2002  QH-2020-I/CQ-A-G 

 25   21021425  Vũ Đức Lương 25/09/2003  QH-2021-I/CQ-A-E 

 26   20020819  Nguyễn Sĩ Minh 30/07/2002  QH-2020-I/CQ-E 

 27   21021010  Nguyễn Thị Trà My 24/12/2003  QH-2021-I/CQ-E 

 28   20021252  Bùi Thị Quỳnh Nga 19/06/2002  QH-2020-I/CQ-A-E 

 29   20021027  Đào Viết Nhật 12/08/2002  QH-2020-I/CQ-XD2 

 30   20021035  Trần Đình Phúc 23/04/2002  QH-2020-I/CQ-XD2 

 31   21021430  Nguyễn Đình Phương 18/10/2003  QH-2021-I/CQ-A-E 

 32   21021019  Cấn Minh Quang 19/02/2003  QH-2021-I/CQ-V 

 33   20021262  Đồng Minh Quân 24/11/2002  QH-2020-I/CQ-A-E 

 34   20021044  Nguyễn Anh Quý 17/11/2001  QH-2020-I/CQ-XD1 

35  20021046  Nguyễn Thế Quyền 05/09/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 36   20021047  Vũ Mạnh Quyết 04/01/2002  QH-2020-I/CQ-XD2 

 37   21021241  Vũ Huy Thịnh 10/03/2003  QH-2021-I/CQ-XD2 

 38   21021042  Vũ Quốc Thịnh 18/09/2003  QH-2021-I/CQ-E 

 39   20020559  Phạm Thu Thủy 30/08/2002  QH-2020-I/CQ-A-G 

 40   20020558  Nguyễn Thị Thanh Thúy 02/04/2002  QH-2020-I/CQ-A-G 

 41   21021045  Đào Văn Tiến 01/11/2003  QH-2021-I/CQ-E 

 42   20021270  Bùi Thị Trang 20/01/2002  QH-2020-I/CQ-A-E 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học 

 43   20020560  Hoàng Thị Trang 09/05/2002  QH-2020-I/CQ-A-G 

 44   20021069  Nguyễn Văn Trung 19/12/2002  QH-2020-I/CQ-XD2 

 45   20021273  Phạm Anh Tú 05/07/2002  QH-2020-I/CQ-A-E 

 46   20021073  Dương Đức Tuấn 22/11/2002  QH-2020-I/CQ-XD2 

 47   20021077  Trương Trung Việt 30/12/2002  QH-2020-I/CQ-XD2 

48  20021078  Nguyễn Đình Vinh 24/10/2002  QH-2020-I/CQ-XD1 

 

  



III. DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH B1 – FLF1107 92 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học 

 1   21021555  Hoàng Đức Anh 07/03/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 2   20020626  Lương Đức Anh 08/12/2002  QH-2020-I/CQ-K 

 3   21021556  Nguyễn Ngọc Anh 27/01/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

 4   20020628  Nguyễn Thị Kim Anh 05/03/2002  QH-2020-I/CQ-R 

 5   19020495  Nông Đức Việt Anh 01/10/2001  QH-2019-I/CQ-K1 

 6   21021559  Phạm Việt Anh 02/04/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

 7   20020636  Nguyễn Viết Công 27/08/2002  QH-2020-I/CQ-K 

 8   20020638  Nguyễn Mạnh Cường 17/07/2002  QH-2020-I/CQ-R 

 9   20020640  Nguyễn Hưng Dũng 22/03/2002  QH-2020-I/CQ-K 

 10   19020513  Nguyễn Văn Đại 31/10/2001  QH-2019-I/CQ-K2 

 11   19020536  Cà Văn Ghi 22/03/2001  QH-2019-I/CQ-K1 

 12   19020537  Nguyễn Hoàng Hải 25/09/1999  QH-2019-I/CQ-K2 

 13   21021587  Phạm Minh Hiếu 04/03/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 14   21020435  Nguyễn Văn Hoàng 27/10/2003  QH-2021-I/CQ-K 

 15   19020553  Nguyễn Văn Hùng 06/09/2001  QH-2019-I/CQ-K2 

 16   21020437  Phạm Minh Hùng 29/12/2003  QH-2021-I/CQ-K 

 17   19020557  Phạm Quang Huy 19/09/2001  QH-2019-I/CQ-R 

 18   20020677  Đồng Anh Kiên 05/12/2002  QH-2020-I/CQ-R 

 19   20020681  Mai Văn Lệ 22/06/2001  QH-2020-I/CQ-R 

 20   21021607  Cao Việt Long 07/09/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 21   20020688  Đỗ Đức Mạnh 31/08/2002  QH-2020-I/CQ-R 

 22   20020696  Lê Phấn Nam 14/11/2002  QH-2020-I/CQ-R 

 23   21020931  Nguyễn Văn Nam 18/05/2003  QH-2021-I/CQ-K 

 24   20020090  Trần Phan Nguyên 01/01/2002  QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 

 25   20020706  Tạ Hoàng Quân 13/11/2002  QH-2020-I/CQ-K 

 26   19020611  Nguyễn Hoài Sơn 16/01/2001  QH-2019-I/CQ-K1 

 27   19020612  Nguyễn Ngọc Sơn 15/11/1997  QH-2019-I/CQ-K2 

 28   21021637  Phạm Lê Đức Thành 04/11/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 29   20020724  Lê Văn Thông 13/10/2002  QH-2020-I/CQ-R 

 30   21020455  Lê Quốc Toản 22/07/2003  QH-2021-I/CQ-K 

 31   20020728  Phàn Huyền Trang 25/09/2002  QH-2020-I/CQ-R 

 32   20020179  Lê Tuấn Tú 20/01/2002  QH-2020-I/CQ-R 

 33   20020737  Trần Văn Tuấn 16/10/2002  QH-2020-I/CQ-R 

 34   21021647  Đào Lê Khang Uyn 31/08/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

35  21021648  Nguyễn Sĩ Việt 29/04/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

36  20020740  Cao Văn Vị 17/03/2002  QH-2020-I/CQ-K 

 

  



IV. DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH B1 – FLF1107 93 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học 

 1   21021068  Bùi Đình An 20/01/2003  QH-2021-I/CQ-H 

 2   21021259  Dương Cao Kỳ Anh 30/07/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC1 

 3   21021269  Vũ Việt Anh 27/12/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC1 

 4   18020259  Nguyễn Kiên Cường 01/07/2000  QH-2018-I/CQ-C-D 

 5   20020576  Phạm Hoàng Du 31/05/2002  QH-2020-I/CQ-A-T 

 6   21021275  Yên Thế Duy 08/05/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC1 

 7   19020804  Nguyễn Hoàng Dương 27/12/2001  QH-2019-I/CQ-H 

 8   20020887  Nguyễn Hải Đăng 18/11/2002  QH-2020-I/CQ-H 

 9   20020891  Nguyễn Phúc Đường 15/12/2002  QH-2020-I/CQ-H 

 10   20021127  Nguyễn Duy Hiếu 08/04/2002  QH-2020-I/CQ-M-CLC1 

 11   20020898  Lưu Văn Hiệu 21/10/2002  QH-2020-I/CQ-H 

 12   19020295  Nguyễn Như Hoa 14/10/2001  QH-2019-I/CQ-C-F 

 13   20020902  Nguyễn Khánh Huân 22/07/2002  QH-2020-I/CQ-H 

 14   21021093  Đào Phi Hùng 11/04/2003  QH-2021-I/CQ-H 

 15   18020659  Lê Đức Huy 01/01/2000  QH-2018-I/CQ-J 

 16   19020829  Nguyễn Hoàng Huy 03/01/2001  QH-2019-I/CQ-H 

 17   20020584  Trần Quang Huỳnh 10/03/2002  QH-2020-I/CQ-A-T 

 18   20021146  Tô Đức Hưng 17/10/2002  QH-2020-I/CQ-M-CLC1 

 19   18020760  Nguyễn Quang Linh 20/11/2000  QH-2018-I/CQ-H2 

 20   20020912  Nguyễn Đức Lộc 21/07/2002  QH-2020-I/CQ-H 

 21   20020685  Nguyễn Đức Luân 22/08/2002  QH-2020-I/CQ-K 

 22   20020440  Nguyễn Viết Mạnh 04/11/2002  QH-2020-I/CQ-C-B 

 23   20020591  Dương Hoài Nam 28/08/2002  QH-2020-I/CQ-A-T 

 24   20020916  Đỗ Đình Nam 11/01/2001  QH-2020-I/CQ-H 

 25   21021345  Lưu Hoài Nam 16/05/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC3 

 26   19021610  Nguyễn Phương Nam 25/12/2001  QH-2019-I/CQ-AT 

 27   21021347  Văn Tiến Nam 17/12/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC3 

 28   21021356  Dương Danh Quân 19/04/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC2 

 29   20020926  Lê Hoàng Sơn 12/03/2002  QH-2020-I/CQ-H 

 30   21021367  Nguyễn Ngọc Thái 16/07/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC3 

 31   21021369  Trần Đức Thành 14/10/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC3 

 32   20020932  Đỗ Khắc Thạo 02/07/2002  QH-2020-I/CQ-H 

 33   21021370  Nguyễn Đức Thắng 26/12/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC2 

 34   20020936  Nguyễn Mạnh Tiến 03/07/2002  QH-2020-I/CQ-H 

35  20020939  Phan Văn Trình 17/09/2002  QH-2020-I/CQ-H 

36  21021145  Lê Hùng Vỹ 24/10/2003  QH-2021-I/CQ-H 

 

  



V. DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH B2 – FLF1108 90 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học 

 1   20021081  Bùi Tuấn Anh 06/06/2002  QH-2020-I/CQ-M-CLC3 

 2   21021260  Dương Thị Vân Anh 28/08/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC1 

 3   21021261  Hà Duy Anh 11/10/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC1 

 4   21021262  Nguyễn Đức Anh 20/06/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC1 

 5   20021084  Nguyễn Việt Anh 23/12/2002  QH-2020-I/CQ-M-CLC3 

 6   21020168  Vũ Việt Anh 26/03/2003  QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

 7   20020129  Đàm Nguyệt Ánh 14/08/2002  QH-2020-I/CQ-C-A-CLC2 

 8   21021561  Lê Đức Au 29/09/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

 9   21021271  Phạm Ngọc Chương 24/10/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC1 

 10   21021566  Vương Quốc Cường 03/05/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

 11   21021273  Đồng Văn Dũng 01/06/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC1 

 12   21021567  Nghiêm Quang Dũng 07/08/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 13   21021568  Nguyễn Tiến Dũng 21/11/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 14   21021472  Nguyễn Văn Dương 30/10/2003  QH-2021-I/CQ-N-CLC 

 15   21021574  Phạm Tiến Đạt 05/12/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 16   21021583  Tạ Hoàng Hiệp 03/09/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

 17   21021306  Phạm Đức Hiếu 08/02/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC2 

 18   21021588  Trần Trung Hiếu 07/11/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 19   20021136  Phạm Minh Hoàng 16/08/2002  QH-2020-I/CQ-M-CLC1 

 20   21020018  Trần Thị Thu Huệ 13/06/2003  QH-2021-I/CQ-C-CLC 

 21   20020197  Lê Văn Huy 09/11/2002  QH-2020-I/CQ-C-CLC 

 22   19021467  Phan Đức Huy 09/02/2001  QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 

 23   21021598  Nguyễn Hữu Hưng 27/02/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

 24   20021145  Tòng Duy Hưng 09/07/2002  QH-2020-I/CQ-M-CLC1 

 25   21021322  Trần Duy Hưng 24/10/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC2 

 26   21021600  Lương Quốc Khánh 22/08/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 27   20021150  Chu Văn Kiểm 19/01/2002  QH-2020-I/CQ-M-CLC2 

 28   20020202  Đỗ Tấn Lập 02/01/2002  QH-2020-I/CQ-C-CLC 

 29   20020126  Hoàng Thảo Linh 27/10/2002  QH-2020-I/CQ-T-CLC 

 30   21020217  Nguyễn Khánh Ly 31/08/2003  QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 

 31   21020257  Vũ Nhật Minh 31/10/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 32   20021557  Vũ Trường Minh 27/12/2002  QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 33   21020049  Đinh Thị Trà My 13/02/2003  QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

 34   21021619  Vũ Đình Nam 22/12/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

35  21020226  Lại Vũ Thu Nguyệt 26/04/2003  QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 

36   21021623  Lê Tấn Phát 22/12/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 37   21021526  Nguyễn Minh Phong 30/09/2003  QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 

 38   20020066  Phạm Quang Phong 21/11/2002  QH-2020-I/CQ-C-CLC 

 39   21021628  Nguyễn Ngọc Quang 03/09/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 40   21021358  Nguyễn Trọng Minh Quân 26/06/2003  QH-2021-I/CQ-M-CLC2 

 41   20021421  Phạm Thị Quyên 10/02/2002  QH-2020-I/CQ-N-CLC 

 42   21021635  Nguyễn Hữu Thành 22/06/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học 

 43   21021639  Nguyễn Quang Thịnh 18/01/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 44   20020489  Nguyễn Kiên Trung 12/02/2002  QH-2020-I/CQ-C-CLC 

 45   21020734  Nguyễn Anh Tuấn 18/07/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

 46   21021645  Mai Thanh Tùng 02/06/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

47  21021646  Nguyễn Thanh Tùng 02/01/2003  QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

 

 
 
 


